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Bằng số Bằng chữ

     1 B20DCVT009 Tạ Văn An D20VTHI1

     2 B20DCVT026 Nguyễn Nam Anh D20VTHI1

     3 B20DCVT042 Trần Thị Ánh D20VTHI1

     4 B20DCVT051 Trần Thành Công D20VTHI1

     5 B20DCVT066 Kiều Văn Chuẩn D20VTHI1

     6 B20DCVT067 Hoàng Đức Chung D20VTHI1

     7 B20DCVT075 Nguyễn Phương Dũng D20VTHI1

     8 B20DCVT089 Dương Công Đạt D20VTHI1

     9 B20DCVT106 Phạm Hải Đăng D20VTHI1

   10 B20DCVT114 Đặng Ngọc Minh Đức D20VTHI1

   11 B20DCVT138 Đoàn Văn Hảo D20VTHI1

   12 B20DCVT146 Lê Đức Hiếu D20VTHI1

   13 B20DCVT162 Đào Minh Hoàng D20VTHI1

   14 B20DCVT169 Phạm Huy Hoàng D20VTHI1

   15 B20DCVT178 Phan Thế Hùng D20VTHI1

   16 B20DCVT186 Nguyễn Quang Huy D20VTHI1

   17 B20DCVT201 Kim Tuấn Kiên D20VTHI1

   18 B20DCVT211 Đỗ Tiến Khải D20VTHI1

   19 B20DCVT217 Nguyễn Viết Khánh D20VTHI1

   20 B20DCVT218 Trần Bảo Khánh D20VTHI1

   21 B20DCVT225 Nguyễn Mạnh Lâm D20VTHI1

   22 B20DCVT233 Hoàng Thành Long D20VTHI1

   23 B20DCVT242 Lê Công Lực D20VTHI1

   24 B20DCVT265 Phạm Khắc Hoài Nam D20VTHI1

   25 B20DCVT266 Vũ Ngọc Phương Nam D20VTHI1

   26 B20DCVT290 Hoàng Duy Phúc D20VTHI1
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   27 B20DCVT307 Trần Minh Quân D20VTHI1

   28 B20DCVT321 Nguyễn Thế Tiến D20VTHI1

   29 B20DCVT338 Phùng Đình Tuấn D20VTHI1

   30 B20DCVT345 Lê Quang Tùng D20VTHI1

   31 B20DCVT353 Nguyễn Ngọc Thạch D20VTHI1

   32 B20DCVT362 Phan Quang Thành D20VTHI1

   33 B20DCVT363 Tưởng Phi Thành D20VTHI1

   34 B20DCVT370 Ngô Quốc Thắng D20VTHI1

   35 B20DCVT377 Phạm Ngọc Thắng D20VTHI1

   36 B20DCVT378 Phạm Xuân Thắng D20VTHI1

   37 B20DCVT385 Ninh Đức Thủy D20VTHI1

   38 B20DCVT410 Vi Xuân Trường D20VTHI1

   39 B20DCVT417 Mai Đức Vinh D20VTHI1

   40 B20DCVT425 Nguyễn Trường Xuân D20VTHI1

   41 B19DCVT101 Phan Trần Minh Đức D19VT05

   42 B20DCVT126 Trần Minh Đức

   43 B20DCVT424 Trần Thế Vương

   44 B20DCVT195 Nguyễn Đức Huyền

                          GV chấm số 2 GV chấm số 1                             Trưởng Bộ môn


